
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỐI CAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 18/QĐ-VKSTC  Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho cá nhân năm 2024 

        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-VKSTC ngày 12/8/2024 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong 

ngành Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân.. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024 cho 14 cá nhân của 

các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 01 cá nhân thuộc Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao và 27 cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho cá nhân được tặng danh hiệu tại Điều 1 thực 

hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao 

(để đăng tải); 

- Lưu: VT, V16 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Nguyễn Huy Tiến 

 



PHỤ LỤC  

CHI TIỀN THƯỞNG CHO CÁ NHÂN  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  

TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 09 tháng 01 năm 2025               

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024 là 710.000đ (Bảy trăm 

mười nghìn đồng chẵn)./. 



  

                                                                                                          

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO, VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  

ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 09 tháng 01 năm 2025              

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

1.  Đồng chí Nguyễn Hoài Nam Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều tra án kinh tế 

2.  Đồng chí Lương Minh Thống Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án hình sự 

3.  Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học 

4.  Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết 

các vụ, việc dân sự hôn nhân và gia đình 

5.  Đồng chí Nguyễn Kim Sáu Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết 

các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh 

thương mại, lao động và những việc khác 

theo quy định của pháp luật 

6.  Đồng chí Trần Hữu Thanh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

7.  Đồng chí Phạm Thị Nhuần Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

8.  Đồng chí Ngô Hùng Thái Chánh Văn phòng Đảng ủy 

9.  Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Huyền Kiểm sát viên trung cấp, Văn phòng 

Đảng ủy 

10.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Giang Kiểm tra viên, Văn phòng Đảng ủy 

11.  Đồng chí Nguyễn Thị Hà Ly Chuyên viên, Văn phòng Đảng ủy 

12.  Đồng chí Hoàng Minh Tiến Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và 

Công nghệ thông tin 

13.  Đồng chí Nguyễn Văn Hà Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính 

14.  Đồng chí Nguyễn Như Hùng Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng 

15.  Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội 

16.  Đồng chí Phan Văn Kỷ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Điện Biên 

17.  Đồng chí Bùi Mạnh Cường Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Yên Bái 

18.  Đồng chí Đàm Nghĩa Quân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cao Bằng 
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19.  Đồng chí Bàn Văn Thạch Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn 

20.  Đồng chí Lê Tất Hiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Phúc 

21.  Đồng chí Ngô Bảo Ngọc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hòa Bình 

22.  Đồng chí Vũ Mạnh Hùng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

23.  Đồng chí Lương Phúc Sơn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh 

24.  Đồng chí Nguyễn Văn Viện Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hưng Yên 

25.  Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Bình 

26.  Đồng chí Hồ Thanh Hải Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27.  Đồng chí Phạm Thị Kim Liên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi 

28.  Đồng chí Phạm Trung Thuận Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

29.  Đồng chí Tạ Đình Đề Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Nông 

30.  Đồng chí Nguyễn Văn Minh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 

31.  Đồng chí Phạm Thu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận 

32.  Đồng chí Dương Xuân Sơn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Thuận 

33.  Đồng chí Đoàn Văn Bắc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Phước 

34.  Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai 

35.  Đồng chí Huỳnh Đông Bắc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

An Giang 

36.  Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long 

37.  Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 
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38.  Đồng chí Châu Văn Thơi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bến Tre 

39.  Đồng chí Lê Nguyễn Trường Sơn Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

40.  Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu 

41.  Đồng chí Nguyễn Quốc Hân Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

42.  Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kiên Giang./. 
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